Bảng so sánh, thuyết minh Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến
nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
I. Sự cần thiết xây dựng Dự thảo Thông tư:
1. Cơ sở pháp lý:
- Quy định tại Luật các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung):

+ Khoản 1 và khoản 2 Điều 51 quy định:

“1. Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu, bổ nhiệm các chức danh này. Những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này.”
+ Điều 12 quy định về người đại diện theo pháp luật của TCTD:

“1. Người đại diện theo pháp luật của TCTD được quy định tại Điều lệ của TCTD và phải là một trong những người sau đây: a) Chủ tịch HĐQT hoặc Chủ tịch HĐTV của TCTD; b) Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD.

2. Người đại diện theo pháp luật của TCTD phải cư trú tại Việt Nam,...”

+ Điều 63 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị: 

“Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Thư ký Hội đồng quản trị và người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị.” (khoản 5).

“Đề nghị Thống đốc NHNN chấp thuận các vấn đề theo quy định của pháp luật.” (khoản 16).

+ Điều 66 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu:

“ Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền với nhiệm kỳ không quá 05 năm để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu theo quy định của Luật này. Người đại diện theo ủy quyền phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này; (điểm b khoản 1)

“Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng;” (điềm c khoản 1)

+ Điều 67 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên: 

“Đề nghị Thống đốc NHNN chấp thuận các vấn đề theo quy định của pháp luật.” (điểm o khoản 2).
+ Điều 89 về quản trị, điều hành của chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

“1. Ngân hàng nước ngoài quyết định cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với pháp luật của nước nơi ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính và quy định của Luật này về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

2. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đại diện cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước pháp luật, là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và điều hành hoạt động hằng ngày theo quyền, nghĩa vụ phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

….”
- Quy định tại Thông tư 22 (Khoản 2 Điều 3):
“2. Văn bản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị NHNN chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền ký (sau đây gọi là người đại diện hợp pháp) ký.
Trường hợp văn bản đề nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do người đại diện theo ủy quyền ký, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật.”
2. Cơ sở thực tiễn:
Trong thực tế triển khai thực hiện, một số TCTD gặp vướng mắc do phát sinh trường hợp Điều lệ TCTD quy định Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của TCTD và Tổng Giám đốc đã hết thời hạn hợp đồng lao động, TCTD không có nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Do đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 22, TCTD sẽ gặp vướng mắc khi lập hồ sơ đề nghị chấp thuận nhân sự dự kiến trình NHNN.

Để tháo gỡ vướng mắc nêu trên của TCTD thì việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư 22 là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho các đơn vị triển khai thực hiện.
II. Định hướng xây dựng Dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng sau:

- Sửa đổi, bổ sung quy định về văn bản đề nghị NHNN chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại nguyên tắc lập và gửi hồ sơ theo hướng quy định cụ thể đối với TCTD là văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và chi nhánh NHNNg là văn bản của Tổng giám đốc (Giám đốc).

- Đảm bảo quy định rõ ràng, phù hợp với các quy định về đại diện, người đại diện theo pháp luật tại Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên tại Luật các TCTD.

- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của TCTD, chi nhánh NHNNg trong trường hợp khuyết người đại diện theo pháp luật.

III. Bố cục của dự thảo Thông tư:

- Điều 1: sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Thông tư 22.

- Điều 2: Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
- Điều 3: Hiệu lực thi hành.
IV. Bảng so sánh, thuyết minh nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Thông tư:
	STT
	Quy định tại Thông tư số 22
	Quy định tại dự thảo Thông tư
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	1
	Khoản 2 Điều 3:
2. Văn bản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi là người đại diện hợp pháp) ký.

Trường hợp văn bản đề nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do người đại diện theo ủy quyền ký, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật.
	Điều 1.

Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:  

“2. Văn bản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự:

a) Đối với tổ chức tín dụng là văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên đề nghị Ngân hàng Nhà nước.

b) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài là văn bản của Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp Tổng giám đốc (Giám đốc) ủy quyền cho người khác ký văn bản, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài khuyết Tổng giám đốc (Giám đốc), đại diện có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài ký văn bản này.”
	Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của TCTD, chi nhánh NHNNg về người ký văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự, trên cơ sở rà soát các quy định tại Luật các TCTD về thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc chi nhánh NHNNg (Điều 12, 63, 66, 67, 89 Luật các TCTD), dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về văn bản đề nghị NHNN chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự tại nguyên tắc lập và gửi hồ sơ theo hướng quy định cụ thể đối với TCTD là văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và chi nhánh NHNNg là văn bản của Tổng giám đốc (Giám đốc).
Theo đó, đối với TCTD, tương tự với phương thức ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, người ký văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thực hiện theo cơ chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. 

Đối với chi nhánh NHNNg, dự thảo Thông tư bổ sung quy định đối với trường bị khuyết Tổng giám đốc (Giám đốc) để đảm bảo xử lý được các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
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